
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CHIÊM HÓA 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /TB-UBND Chiêm Hóa, ngày           tháng 8 năm 2023 

THÔNG BÁO 
Danh mục tài liệu ôn tập tuyển dụng công chức xã năm 2023 

 

 Căn cứ Văn bản số 1698/UBND-NC ngày 26/4/2023 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh Tuyên Quang về việc tuyển dụng, tiếp nhận công chức cấp xã; 

Căn cứ Kế hoạch số 137/KH-UBND ngày 25/5/2023 của UBND huyện 
Chiêm Hóa về việc tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã năm 2023;  

Căn cứ Văn bản số 970/SNV-XDCQ&CTTN ngày 17/8/2023 của Sở Nội 

vụ về việc cung cấp danh mục tài liệu ôn thi sát hạch, xét tuyển công chức cấp 
xã năm 2023; 

Căn cứ Thông báo số 134/TB-UBND ngày 18/8/2023 của Ủy ban nhân 

dân huyện Chiêm Hóa về việc thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện, không 
đủ điều kiện dự tuyển công chức cấp xã năm 2023, 

 Ủy ban nhân dân huyện thông báo như sau: 

 1. Danh mục tài liệu ôn tập  

 a) Đối với kiểm tra sát hạch 

- Chức danh Văn hóa - xã hội (phụ trách lĩnh vực lao động, thương binh 
và xã hội).  

- Chức danh Địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường (phụ trách lĩnh 

vực đất đai, tài nguyên và môi trường). 

 - Chức danh Địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường (phụ trách lĩnh 

vực xây dựng, giao thông, nông nghiệp, nông thôn mới) . 

 b) Đối với xét tuyển chức danh Chỉ huy trưởng quân sự 

(Có danh mục chi tiết kèm theo) 

 2. Danh mục tài liệu ôn tập gửi kèm thông báo này và được đăng tải trên 
cổng thông tin điện tử của huyện tại địa chỉ: chiemhoa.tuyenquang.gov.vn. 

 Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa trân trọng thông báo./. 

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ;                              
- TT. Huyện ủy; (Báo cáo)          
- Đ/c Chủ tịch huyện; 
- Văn phòng HĐND&UBND huyện; 
- Phòng Nội vụ; 
- Trung tâm VH, TT&TT huyện; (thông báo) 
- UBND các xã, thị trấn; 
- Thí sinh đăng ký dự tuyển; 
- Lưu: VT, HSTD.  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 
 

 

 

Vũ Đình Tân 

http://www.yenson.gov.vn/
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DANH MỤC TÀI LIỆU 
ÔN THI KỲ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC XÃ NĂM 2023 

Sát hạch chức danh Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường (phụ 
trách lĩnh vực đất đai, tài nguyên và môi trường); Địa chính - nông nghiệp - 

xây dựng và môi trường (phụ trách lĩnh vực xây dựng, giao thông, 
nông nghiệp, nông thôn mới) và chức danh công chức Văn hóa - Xã hội 

(phụ trách lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội) 

(Phần Kiến thức chung) 

 

TT Số ký hiệu, trích yếu văn bản 

1 Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 

2 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương 
năm 2019. 

3 
Luật Cán bộ, công chức năm 2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 
Cán bộ, công chức năm 2019 

4 

Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ quy định về 

cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở 
thôn, tổ dân phố 

5 Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư. 

6 

Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, 
xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định 48/2023/NĐ-CP 

ngày 17/7/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất 
lượng cán bộ, công chức, viên chức. 

8 
Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ 
luật cán bộ, công chức, viên chức. 

9 

Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ 

chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; 
Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của 
Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết 
thủ tục hành chính. 

10 
Thông tư số 05/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ 
quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh 

11 
Nghị quyết 117/NQ-CP ngày 30/7/2023 của Chính phủ ban hành Kế hoạch 

thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025. 

12 
Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Chính phủ về việc phê 
duyệt Đề án văn hóa công vụ. 

--- Hết --- 
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DANH MỤC TÀI LIỆU 
ÔN THI KỲ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC XÃ NĂM 2023 

Sát hạch chức danh Địa chính – nông nghiệp – xây dựng và môi trường 
(phụ trách lĩnh vực đất đai, tài nguyên và môi trường)  

(Phần nghiệp vụ chuyên môn, nghiệp vụ) 
 

TT Số ký hiệu, trích yếu văn bản 

I LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI 

1 Luật Đất đai 2013 

2 
Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định 
chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai 

3 
Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định 
về giá đất 

4 
Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định 

về thu tiền sử dụng đất 

5 
Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định 
về quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất 

6 

Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 16/4/2015 của Uỷ ban nhân dân 

tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy định về trình tự, thủ tục thực hiện bồi 
thường hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc 

phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng 
trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

II LĨNH VỰC KHOÁNG SẢN 

1 Luật Khoáng sản ngày 17/11/2010 

2 
Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản 

3 
Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ Quy định 

về đấu giá quyền khai thác khoáng sản 

4 
Nghị định số 23/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 của Chính phủ quy định về 
quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi, sông (có hiệu lực từ ngày 
10/4/2020). 

5 

Nghị định số 36/2020/NĐ-CP ngày 24/3/2020 của Chính phủ Quy định về 

xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản 
(có hiệu lực từ ngày 10/5/2020). 

6 

Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường Quy định về đề án thăm dò khoáng sản, đóng cửa mỏ 
khoáng sản và mẫu báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản, mẫu văn bản 

trong hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng 
khoáng sản; trình tự, thủ tục đóng cửa mỏ khoáng sản 
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TT Số ký hiệu, trích yếu văn bản 

7 
Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND ngày 19/3/2018 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh ban hành Quy định về trách nhiệm của các cấp, các ngành trong 

quản lý đất đai, khoáng sản trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

III LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG 

1 Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020 

2 Luật Tài nguyên nước ngày 21 tháng 6 năm 2012 

3 
Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính 
phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 

4 

Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2022 của Chính phủ 

quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi 
trường 

5 

Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số 
điều của Luật Bảo vệ môi trường 

6 

Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT ngày 16 
tháng 5 năm 2016 của liên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ 
Tài nguyên và Môi trường Hướng dẫn việc thu gom, vận chuyển và xử 

lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng 

7 

Thông tư số 20/2021/TT-BYT ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm vị khuôn 
viên cơ sở y tế 

8 

Quyết định số 31/2022/QĐ-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2022 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Quy định giá dịch vụ và hình thức thu 
giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa 

bàn tỉnh Tuyên Quang 

 

--- Hết --- 
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DANH MỤC TÀI LIỆU 
ÔN THI KỲ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC XÃ NĂM 2023 

Sát hạch chức danh Địa chính – nông nghiệp – xây dựng và môi trường 
(phụ trách lĩnh vực xây dựng, giao thông, nông nghiệp, nông thôn mới)  

(Phần nghiệp vụ chuyên môn, nghiệp vụ) 
 

I. LĨNH VỰC XÂY DỰNG 

1. Luật 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật Xây dựng sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020; 

2. Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công 
trình xây dựng; 

3. Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản 
lý chi phí đầu tư xây dựng; 

4. Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ Quy định 
chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

5. Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng Hướng 

dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

6. Nghị định 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ Quy định xử 

phạt vi phạm hành chính về xây dựng. 

II. LĨNH VỰC GIAO THÔNG 

1. Luật 

- Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 ngày 13/11/2008; 

- Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Luật Xây dựng ngày 28/6/2020; 

2. Nghị định của Chính phủ 

- Nghị định 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 Quy định về quản lý và bảo 

vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;  

- Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03/9/2013 sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy 

định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; 

- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số 

nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;  

3. Thông tư 

- Thông tư 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ Giao thông vận tải 
hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 

tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng 
giao thông đường bộ; 
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- Thông tư số 35/2017/TT-BGTVT ngày 09/10/2017 của Bộ Giao thông 
vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 

23 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn một số 
điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính 

phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; 

- Thông tư 37/2018/TT-BGTVT ngày 07/6/2018 của Bộ Giao thông vận tải 

Quy định về quản lý, vận hành khai thác và bảo trì công trình đường bộ. 

- Thông tư số 32/2014/TT-BGTVT ngày 08/8/2014 của Bộ Giao thông vận 

tải hướng dẫn về quản lý, vận hành khai thác đường giao thông nông thôn. 

- Thông tư số 03/2019/TT-BGTVT ngày 11/01/2019 của Bộ Giao thông 

vận tải quy định về công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai trong 
lĩnh vực đường bộ. 

 - Thông tư số 12/2014/TT-BGTVT ngày 29/4/2014 của Bộ Giao thông vận 
tải hướng dẫn quản lý, vận hành khai thác cầu trên đường giao thông nông thôn. 

- Thông tư 43/2021/TT-BGTVT ngày 31/12/2021 của Bộ Giao thông vận 
tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2019/TT-BGTVT ngày 11 
tháng 01 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về công tác 

phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai trong lĩnh vực đường bộ. 

4. Quyết định của UBND tỉnh 

- Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND, ngày 13/12/2017 của UBND tỉnh 
Tuyên Quang về việc ban hành Quy định về quản lý và bảo trì đường bộ thực 

hiện trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

- Quyết định số 26/2022/QĐ-UBND ngày 05/8/2022 của UBND tỉnh sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý và bảo trì đường bộ thực hiện 
trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang ban hành kèm theo Quyết định số 20/2017/QĐ-

UBND ngày 13/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang. 

- Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND ngày 01/12/2015 của UBND tỉnh ban 

hành quy định về phân công trách nhiệm quản lý, vận hành khai thác cầu trên 
đường giao thông nông thôn và đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh 
tuyên quang. 

5. Hướng dẫn chuyên ngành của Bộ Giao thông vận tải 

- Quyết định số 932/QĐ-BGTVT ngày 18/7/2022 của Bộ Giao thông vận 

tải ban hành “Hướng dẫn thực hiện tiêu chí về giao thông thuộc bộ tiêu chí quốc 
gia về xã nông thôn mới/xã nông thôn mới nâng cao và huyện nông thôn 

mới/huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025” 

III. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP 

- Quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm: 

1. Luật an toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2010; 

 2. Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2018 của 
Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm; 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-50-2015-tt-bgtvt-huong-dan-11-2010-nd-cp-quan-ly-bao-tri-ket-cau-ha-tang-giao-thong-duong-bo-291880.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/nghi-dinh-11-2010-nd-cp-quan-ly-bao-ve-ket-cau-ha-tang-giao-thong-duong-bo-101495.aspx
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 3. Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT ngày 31 tháng 10 năm 2018 của 
Bộ Nông nghiệp và PTNT Quy định phương thức quản lý điều kiện bảo đảm an 

toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản không 
thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

- Lâm nghiệp: 

1. Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14; 

2. Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ Quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp; 

3. Thông tư số 25/2019/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2019 của Bộ trưởng 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về phòng cháy và chữa 
cháy rừng; 

- Bảo vệ thực vật và bảo vệ thực vật: 

1. Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật năm 2013. 

2. Luật trồng trọt năm 2018. 

- Chăn nuôi thú y: 

1. Luật Chăn nuôi năm 2018 

2. Luật Thú y năm 2015. 

- Thủy lợi và phòng chống thiên tai: 

1. Luật Thủy lợi năm 2017. 

2. Luật Phòng chống thiên tai năm 2013. 

3. Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về 
quản lý an toàn đập, hồ chức nước. 

IV. NÔNG THÔN MỚI 

1. Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ 

về quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. 

2. Căn cứ Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 
thôn mới giai đoạn 2021-2025. 

3. Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc 
gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 – 2025. 

--- Hết --- 
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DANH MỤC TÀI LIỆU 
ÔN THI KỲ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC XÃ NĂM 2023 

Sát hạch chức danh Văn hóa - xã hội  
(phụ trách lĩnh vực Lao động, Thương binh và Xã hội) 

(Phần nghiệp vụ chuyên môn, nghiệp vụ) 
 

TT Tên danh mục văn bản, tài liệu 

I Lĩnh vực Quản lý lao động 

1 Bộ luật Lao động 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019 của Quốc hội khóa XIV 

2 
Luật số Giáo dục nghề nghiệp số 74/2014/QH13, ngày 27/11/2014 của 
Quốc Hội khóa XIII 

3 Luật việc làm số 38/2013/QH13 ngày 16/11/2013 của Quốc hội khóa XIII 

4 
Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng số 
69/2020/QH14, ngày 13/11/2020 của Quốc hội khóa XIV. 

II Lĩnh vực quản lý người có công 

1 
Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Ủy 
ban thường vụ Quốc hội khóa XIV Pháp lệnh Ưu đãi người có công với 
cách mạng. 

2 
Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30  tháng 12 năm 2021của Chính 
phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có 

công với cách mạng. 

3 
Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24/7/2021 của Chính phủ quy định 
mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ trợ cấp ưu đãi người có công 

với cách mạng. 

4 

Thông tư số 44/2022/TT-BTC ngày 21 tháng 7 năm 2022 của Bộ Tài 
chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí chi thường xuyên thực hiện 

chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, thân nhân của 
người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến do 

ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý 

III Lĩnh vực quản lý xã hội 

1 
Luật Người cao tuổi số 39/2009/QH12, ngày 23/11/2009 của Quốc hội 
khóa XII 

2 
Luật Người khuyết tật số 51/2010/QH12,  ngày 17/6/2010 của Quốc hội 
khóa XII 

3 Luật Trẻ em số 102/2016/QH13,  ngày 05/4/2016 của Quốc hội khóa XIII 

4 
Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 9/5/2017 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của Luật Trẻ em. 

5 
Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ quy định 
chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021- 2025 

6 
Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định 
chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội. 
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TT Tên danh mục văn bản, tài liệu 

7 

Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ quy định quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm và quy 
trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm 

nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022- 2025. 

8 

Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thử tướng Chính phủ 

phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai 
đoạn 2021- 2025. 

9 
Thông tư số 01/2019/TT-BLĐTBXH ngày 02/01/2019 của Bộ Lao động 
– Thương binh và Xã hội quy định về việc xác định mức độ khuyết tật do 

Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện. 

10 

Thông tư số 02/2021/TT –BLĐTBXH ngày 24/6/2021 của Bộ trưởng Bộ 
Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của 

Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định 
chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội 

 

--- Hết --- 
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DANH MỤC TÀI LIỆU 
ÔN THI KỲ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC XÃ NĂM 2023 

Xét tuyển chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã 
 

TT 
Tên, số ký hiệu, ngày tháng năm, cơ quan ban hành 

và trích yếu nội dung văn bản 

1 Luật Dân quân tự vệ số 48/2019/QH14 ngày 22/01/2019 

2 Luật Quốc phòng số 22/2018/QH14 ngày 08/6/2018 

3 Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh số 30/2013/QH13 

4 
Nghị định số 13/2014/NĐ-CP ngày 25/02/2014 của Chính phủ quy định 

chi tiết và biện pháp thi hành Luật giáo dục quốc phòng và an ninh 

5 
Nghị định số 72/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực 

lượng và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ 

6 

Thông tư số 75/2020/TT-BQP ngày 19/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc 

phòng quy định việc áp dụng các hình thức kỷ luật, trình tự, thủ tục, thời 
hiệu, thời hạn và thẩm quyền xử lý kỷ luật đối với Dân quân tự vệ 

--- Hết --- 
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